1. ĐỌC- HIỂU: (6 điểm)          Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi.
Thái sư Trần Thủ Độ

   Trần Thủ Độ là người có công lập nên nhà Trần, lại là chú của vua và đứng đầu trăm quan, nhưng không vì thế mà tự cho phép mình vượt qua phép nước.
Có lần, Linh Từ Quốc  Mẫu, vợ ông, muốn xin chức câu đương, không thể ví như những câu đương khác. Vì vậy phải chặt một ngón chân để phân biệt. Người ấy kêu van mãi, ông mới tha cho.
Một lần khác, Linh Từ Quốc Mẫu ngồi kiệu đi qua chỗ thềm cấm, bị một người quân hiệu ngăn lại. Về nhà, bà khóc:
- Tôi là vợ thái sư mà bị kẻ dưới khinh nhờn.
Ông cho bắt người quân hiệu đến. Người này nghĩ là phải chết. Nhưng khi nghe anh ta kể rõ ngọn ngành, ông bảo:
-Ngươi ở chức thấp mà biết giữ phép nước như thế, ta còn trách gì nữa.
Nói rồi, lấy vàng, lụa thưởng cho.
Trần Thủ Độ có công lớn, vua cũng phải nể. Có viên quan nhân lúc vào chầu vua, ứa nước mắt tâu:
- Bệ hạ còn trẻ mà thái sư chuyên quyền, không biết rồi xã tắc sẽ ra sao. Hạ thần lấy làm lo lắm.Vua đem viên quan đến gặp Trần Thủ Độ và nói:
- Kẻ nào dám tâu xằng với trẫm là Thượng phụ chuyên quyền, nguy cho xã tắc.
Trần Thủ Độ trầm ngâm suy nghĩ rồi tâu:
- Quả có chuyện như vậy. Xin bệ hạ quở trách thần và ban thưởng cho người nói thật.
(Theo Đại Việt sử kí toàn thư- Ngô Sỹ Liên)
· Chú thích
· Câu đương: một chức vụ nhỏ ở xã, giữ việc bắt bớ, áp giải người có tội
· Xã tắc: đất nước, nhà nước
Câu 1: Văn bản trên thuộc thể loại gì? (0.5 điểm)
Câu 2:  Nêu hai đặc điểm nổi bật của thể loại truyện mà em vừa tìm được ở câu 1. (1.0 điểm)
Câu 3: Xác định kiểu câu và nêu tác dụng của câu sau: “Xin bệ hạ quở trách thần và ban thưởng cho người nói thật” ( 1 điểm)
Câu 4: Tìm những chi tiết về lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ trong cách ứng xử với vợ và mọi người.  Qua cách  cho thấy ông là người như thế nào? (1.5 điểm)
Câu 5: Nêu nội dung của văn bản trên. (1 điểm)
Câu 6: Qua câu chuyện trên em học được gì về cách ứng xử trong cuộc sống? Trả lời bằng 3- 4 câu văn. (1 điểm)
2. VIẾT (4 điểm)
Viết một bài văn nghị luận phân tích một bài thơ tứ tuyệt luật Đường mà em yêu thích (bài thơ ngoài chương trình Sách giáo khoa hiện hành)

-HẾT-

HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA  HỌC KÌ II
                                                    Môn: Ngữ văn 8

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	-Thể loại: Truyện lịch sử
	0.5

	
	2
	HS trả lời được 2 trong 4 đặc điểm: Bối cảnh, nhân vật, cốt truyện, ngôn ngữ. Mỗi đặc điểm được 0.5 điểm
Gợi ý:
- Nhân vật: Trần Thủ Độ là một vị tướng có công lớn trong công cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên và là một vị quan anh minh trong thời kì nhà Trần.
- Ngôn ngữ: sử dụng từ ngữ mang sắc thái lịch sử 
    +  Cách xưng hô: Bệ hạ - thần
    + Chức vụ trong triều đình của xã hội phong kiến:       Vua, Thái sư, vua, quan…
     
	



0.5


0.5

	
	3
	- Kiểu câu cầu khiến
- Tác dụng: đưa ra lời đề nghị
	0.5
0.5

	
	4
	- Đặc điểm nhân vật: Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ đủ cho thấy ông là người cư xử nghiêm minh, không vì tình riêng, nghiêm khắc với bản thân, luôn đề cao kỉ cương, phép nước.
Dẫn chứng 1: Khi vợ ông muốn xin chức câu đương,  Vì vậy phân biệt với các câu đương khác, ông phải chặt một ngón chân của vợ.
Dẫn chứng 2 : “Ngươi ở chức thấp mà biết giữ phép nước như thế, ta còn trách gì nữa.”
Dẫn chứng 3: “Quả có chuyện như vậy. Xin bệ hạ quở trách thần và ban thưởng cho người nói thật.”
	
1.0


HS trả lời được 2-3 dẫn chứng 0.5 điểm

	
	5
	Nội dung: Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ - một người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước.
	1.0 

	
	6
	 HS trả lời từ 3-4 câu và đảm bảo những ý sau:
Bài học: Đối xử công bằng, không dối trá, lương thiện, liêm chính.
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận văn học, có bố cục 3 phần
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề. Phân tích, nêu cảm  xúc về nội dung, nghệ thuật, không diễn xuôi từ bài thơ thành bài văn.
	0.25

	
	
	c.Yêu cầu chung: 
Gợi ý:
1.Mở bài: 
Giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả
Nêu khái quát chủ để và nghệ thuật bài thơ
2.Thân bài:
Luận điểm 1: Phân tích chủ đề bài thơ ( diễn đạt từ 1-2 đoạn, có dẫn chứng)
Luận điểm 2: Phân tích nghệ thuật
3. Kết bài: 
- Khẳng định lại chủ để, nghệ thuật
- Cảm nghĩ của em về bài thơ
- Liên hệ bản thân 
	2,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, sáng tạo.
	0,5
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